
BỆNH VIỆN TÂM THẦN TÂY NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI ChỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG TCHC                 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỀ NGHỊ THANH LÝ
(Kèm theo Thông báo số       /TB-BVTT, ngày 13/10/2026)

STT Tên trang thiết bị Model Số Series Năm sản
xuất

Nước sản
xuất

Năm đưa
vào hoạt

động
Số lượng Ghi chú

1 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Faca 200 2017 USA 2018 1

Khoa XN-
CĐHA

2 Máy xét nghiệm nước tiểu 10 thông
số TC 720 Plus 720P20170045 2017 USA 4/2020 1

3 Máy phân tích huyết học tự động
>18 thông số

Advia 360
Siemens S010541 2016 Germany 4/2020 1

4 Máy đo điện giải đồ Na/K/Cl điện
cực IO-005 S11GS016 2017 USA 4/2020 1

5 Máy lưu huyết não Rheoscreen
Compact 2009 Germany 2009 1

6 Máy đo điện não EEG9200K 2007 Nhật bản 2007 1

7 Máy đo điện não Neurotravel
Light 2017 Ý 2017 1

8 Máy đo điện tim 3 kênh ECG 305 2017 Janpan 2017 1
9 Máy Monitor theo dõi bệnh nhân Ommi3 A 1406540087 2014 2015 1

Khoa KB-CC10 Cân sức khỏe Nhơn Hòa Việt Nam 2015 1
11 Cân sức khỏe Shanghai 2016 China 2016 1
12 Tivi 32 in LG Việt Nam 1

Methadone
13 Máy vi tính để bàn LG Việt Nam 2
14 Máy vi tính để bàn Digital Player Việt Nam 1
15 Máy vi tính để bàn TNC Việt Nam 1
16 Máy in thẻ phôi 2018 1
17 Máy in đa năng LaserJetPro HP M225dn Việt Nam 2016 6

Phòng TCHC

18 Máy vi tính để bàn Robo Việt Nam 2016 10



19 Máy vi tính để bàn Dell Inspiron Việt Nam 2016 3
20 Máy vi tính để bàn Super Pro Việt Nam 2016 1
21 Máy in màu LBP 7018c Canon LBP 7018c 2018 2
22 Máy in HP P2015 HP 2015 1
23 Máy in Canon Lbp 1210 Canon 2
24 Tivi 32 in Panasonic Việt Nam 2017 2
25 Tivi 32 in Toshiba Việt Nam 2017 4
26 Tivi Toshiba Android Toshiba Việt Nam 3

27 Máy in đa chức năng Canon
MF4720W Canon Việt Nam 2016 2

28 Máy chụp ảnh Sony Japan 2016 1
Tổng cộng 28 mục

Phòng TCHC
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